
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI KHẢO SÁT HSG GIỎI

NĂM HỌC 2023-2024

MÔN THI: TOÁN

Thời gian: 150 phút(Không tính thời gian giao đề)

PHẦN 1: PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1. Cho  và . Giá trị của  là

A. .  B. . C. . D. .

Câu 2. Tính  được kết quả là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Số giá trị nguyên của  để đa thức  chia hết cho đơn thức  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Khi đa thức  chia hết cho đơn thức  thì bậc lớn nhất của đa thức 
thương là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Hệ số  để đa thức  chia cho  dư  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho đa thức  bậc  với hệ số bậc cao nhất là  và thoả mãn  ;  ;

. Giá trị của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Hiệu hai bình phương của hai số chẵn liên tiếp thì luôn chia hết cho

A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Cho , ,  thỏa mãn .

Kết quả của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Hình thang cân  có ,  là tia phân giác của góc .  Khi chu vi 

hình thang bằng cm thì độ dài cạnh  là

 A. cm. B. cm . C. cm. D. cm.

Câu 11. Cho hình thang . Gọi  là giao điểm hai đường chéo. Qua  kẻ đường thẳng song 

song với hai đáy cắt  tại , cắt  tại . Khi đó ta có:



A.
 . B.

 
. C. . D.

 
.

Câu 12. Lớp  kiểm tra vấn đáp môn Lịch sử & Địa lý bằng hình thức bốc thăm. Nội dung đề gồm các 
câu hỏi trải theo các mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Biết rằng mỗi lá thăm 
ghi một câu hỏi. Học sinh thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên một lần và trả lời câu hỏi. Kết quả mức độ các 
câu hỏi được bốc được thống kê trong bảng sau:

Mức độ câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Số lần được bốc

Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Bốc thăm được câu hỏi mức độ Vận dụng hoặc Vận dụng cao”.

A. . B. . C. . D. .
PHẦN 2: PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm)

Bài 1: ( 2,0 điểm)

1. Phân tích các đa thức thành nhân tử 

       a)  b) 

2. Cho biểu thức A =  với  và 

        a) Rút gọn biểu thức . b) Tìm giá trị của để .

Bài 2: ( 2,0 điểm)

1. Xác định đa thức biết chia cho đa thức  dư và chia cho đa thức  thì dư

, còn khi  chia cho đa thức  thì được thương là  và còn dư.

2. Tìm a, b, c biết:  và .

Bài 3: (3,0 điểm)

1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: .

2.  Chứng minh rằng nếu  là các số nguyên dương đôi một khác nhau sao cho biểu thức

 là một số nguyên thì tích  là số chính phương.

Bài 4: (6,0 điểm)

Cho hình vuông  có cạnh bằng , biết hai đường chéo cắt nhau tại . Lấy điểm  thuộc cạnh

, điểm  thuộc cạnh  sao cho  (  và  không trùng với các đỉnh của hình vuông). 
Gọi  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và .

a) Chứng minh  và tính diện tích tứ giác  theo .

b) Chứng minh . 

c) Chứng minh  
Bài 5: (1,0 điểm)



Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

 P = 

--------------------------------------- @HẾT@ ---------------------------------------

Họ tên học sinh:.................................................; Số báo danh:......................

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

BẢNG ĐÁP ÁN

1A 2B 3B 4B 5A 6A

7B 8C 9A 10D 11B 12A

Câu 1. Cho  và . Giá trị của biểu thức  là

A. .  B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Ta có: 

Vậy  khi  và .

Câu 2. Tính  được kết quả là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Câu 3. Số giá trị nguyên của  để đa thức  chia hết cho đơn thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Đa thức  chia hết cho đơn thức  thì  cùng chia hết cho  nên 

.

Mà  nguyên nên .



Vậy  giá trị của .

Câu 4. Khi đa thức  chia hết cho đơn thức  thì bậc lớn nhất của đa thức 
thương là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

 chia hết cho đơn thức  thì tất cả các hạng tử  đều 

chia hết cho . Do đó .

Để bậc của đa thức thương lớn nhất thì  là số nhỏ nhất, nên 

Khi đó đa thức thương là  và có bậc là .

Câu 5. Hệ số  để đa thức  chia cho  dư  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A 

Đa thức  chia cho  dư  nên 

Câu 6. Cho đa thức  bậc  với hệ số bậc cao nhất là  và thoả mãn  ;  ;

. Giá trị của biểu thức  là:

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A 

Xét đa thức . Khi đó là các nghiệm của 

Khi đó  hay 

     

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

 



Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 

Câu 8. Hiệu hai bình phương của hai số chẵn liên tiếp thì luôn chia hết cho

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

Câu 9. Cho , ,  thỏa mãn .

Kết quả của biểu thức  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A 

Ta có  

; ;

; ;

Vậy: .

Câu 10. Hình thang cân  có ,  là tia phân giác của góc .  Khi chu vi 

hình thang bằng cm thì độ dài cạnh  là

 A. cm. B. cm . C. cm. D. cm.

Lời giải

Chọn D

ED
C

BA

Hình thang  có 



 là tia phân giác của góc 

 

 (hai góc so le trong)

Suy ra: 

cân tại 

Từ  kẻ đường thẳng song song với  cắt  tại .

Hình thang  có hai cạnh bên song song nên , 

Mà  (đồng vị)

Suy ra: 

 đều 

      
Ta có:  (tính chất hình thang cân)   (4)

Từ (1), (2), (3) và (4) 

 Chu vi hình thang bằng:

 (cm)

Câu 11. Cho hình thang . Gọi  là giao điểm hai đường chéo. Qua  kẻ đường thẳng 

song song với hai đáy cắt  tại , cắt  tại . Khi đó ta có:

A.
 . B.

 
. C. . D.

 
.

Lời giải

Chọn B

Xét  có  (Hệ quả của định lý Ta lét) 

Xét  có  (Hệ quả của định lý Ta lét) 

Xét  có  (Hệ quả của định lý Ta lét) 



Xét  có  (Hệ quả của định lý Ta lét) 

Từ  và suy ra: 

.

Câu 12. Lớp  kiểm tra vấn đáp môn Lịch sử & Địa lý bằng hình thức bốc thăm. Nội dung đề gồm các 
câu hỏi trải theo các mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao. Biết rằng mỗi lá thăm 
ghi một câu hỏi. Học sinh thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên một lần và trả lời câu hỏi. Kết quả mức độ các 
câu hỏi được bốc được thống kê trong bảng sau:

Mức độ câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
Số lần được bốc

Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Bốc thăm được câu hỏi mức độ Vận dụng hoặc Vận dụng cao”.

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn A 
Số học sinh đã tham gia bốc thăm là:  (học sinh).
Biến cố “Bốc thăm được câu hỏi mức độ Vận dụng hoặc Vận dụng cao” có số các kết quả thuận lợi là: 

.
Xác suất thực nghiệm của biến cố “Bốc thăm được câu hỏi mức độ Vận dụng hoặc Vận dụng cao” là: 

.



PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)

Câu Nội dung Điểm
1.1. Phân tích các đa thức thành nhân tử

a)                              b) 

a 0,5
 

 

b 0,5

1.2. Cho biểu thức  với  và 

a) Rút gọn biểu thức .                           b) Tìm giá trị của để .

a

Với  và  thì:

A =  

0,5
  

 

 

Vậy với  và  thì 

b

 khi và chỉ khi  (1)

0,5Vì  với mọi  nên (1) xảy ra khi và chỉ khi 

Kết hợp với  và  vậy  thì 

2.1. Xác định đa thức biết chia cho đa thức  dư và chia cho đa thức  

thì dư , còn khi  chia cho đa thức  thì được thương là  và còn dư.

Do đa thức 
 có bậc 2 nên đa thức dư có dạng (  và  )

0,25

Theo định lí Bơzu chia cho  dư        (1)

 chia cho  thì dư       (2)

0,25



Từ (1) . Thay vào (2) ta được  

Thay 
 ta được 0,25

 

Vậy đa thức 

0,25

2.2. Tìm a, b, c biết:  và .

Biến đổi  về 0,25

Lập luận suy ra 0,25

Thay vào a = b = c vào  ta có 0,25

.

Vậy  và .
0,25

3.1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: .

Ta có 

Suy ra (1)

* Giả sử 

 (luôn đúng)

Suy ra điều giả sử là đúng. Vậy (2)

0,75

* Từ (1) và (2) suy ra  mà  là số nguyên nên 

Hay 

 hoặc 

+ Xét .

+ Xét .

Vậy các cặp  nguyên thỏa mãn là .

0,75

3.2. Chứng minh rằng nếu là các số nguyên dương đôi một khác nhau sao cho biểu thức

 là một số nguyên thì tích  là số chính phương.



Nhận xét: Nếu x, y, z >0 thì  và nếu x<y thì 
Thật  vậy,  BĐT  (1)  là  hiển  nhiên  còn  BĐT

 (luôn đúng với mọi dương)
0,5

ÁP dụng BĐT (1) và (2) với các số nguyên dương  ta có: 

Cộng vế theo vế các BĐT trên ta được:  mà

 là một số nguyên nên .

0,5

Khi đó :

Biến đổi và rút gọn ta được : . 
Lại có 

Vậy  là một số chính phương.

0,5

4. Cho hình vuông  có cạnh bằng , biết hai đường chéo cắt nhau tại . Lấy điểm  thuộc 

cạnh , điểm  thuộc cạnh  sao cho  (  và  không trùng với các đỉnh của 
hình vuông). Gọi  là giao điểm của  và ,  là giao điểm của  và .
a) Chứng minh  và tính diện tích tứ giác  theo .

b) Chứng minh .

c) Chứng minh 



K

E N

MO

CD

A BI

a

(Tính chất đường chéo hình vuông)
 (tính chất đường chéo hình vuông)

(cùng phụ với 

 mà 

Do đó: 

2,0

b

Ta có: 

Vì nên 

Ta có: cân tại O

Vì 

2,0

c

Qua  kẻ tia vuông góc cắt  tại .

Chứng minh 
Ta có:  vuông tại  có 

Áp dụng định lý Pytago vào  ta có:  

Mà và 

1,0

5. Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

P = 



Ta có: 

 

Theo BĐT Cô Si ta có:  dấu “=” khi ;

0,5

Tương tự:  dấu “=” khi ;

 dấu “=” khi ; 

. Dấu “=” xảy ra khi 

Vậy: Min  với .

*Cách khác: HS có thể áp dụng trực tiếp BĐT Svac-xơ (Cô si dạng cộng mẫu) để

đánh giá.

0,5

--------------------------------------- @HẾT@ ---------------------------------------Tài liệu được chia sẻ bởi
Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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